	Sở Giáo Dục & Ðào Tạo 

TP. HỒ CHÍ MINH 

Trường PTTH Chuyên Lê Hồng Phong 

 
	
	KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 

LẦN X - NĂM 2004 

	MÔN HÓA HỌC KHỐI 11

ĐÁP ÁN 


a) Xác định X: Theo đề bài P + N < 35

Để cấu tạo hạt nhân bền: P ≤ N ≤ 1,5P

Do đó: 2p < 35 ( P < 17,5

X thuộc chu kỳ nhỏ và X có số oxihóa dương cực đại là +5. Vậy X thuộc phân nhóm chính nhóm V. X chỉ có thể là nitơ (N) hoặc photpho (P).

Xác định A, B, C, D, E, F:

· Dung dịch A, B, C là axit  vì nó làm quỳ tím hóa đỏ.

· D, E, F tác dụng với NaOH tạo ra Z và nước. D, E, F là oxit axit hoặc muối axit.

· Dung dịch E, F phản ứng được với axit mạnh và bazơ mạnh nên E, F là muối axit. X chỉ có thể là photpho (P), vì chỉ có P tạo được muối axit. D là oxit axit.

· Do A, B, C, D, F đều tác dụng với NaOH tạo ra Z và H2O, nên P trong các hợp chất này phải có số oxihóa như nhau và cao nhất là +5.

Ta có: Z là Na3PO4; A là H3PO4 hoặc H4P2O7 hoặc HPO3; B là H4P2O7 hoặc HPO3 hoặc H3PO4.

C là HPO3 hoặc H3PO4 hoặc H4P2O7; D là P2O5; E là NaH2PO4 hoặc Na2HPO4; F là Na2HPO4 hoặc NaH2PO4.Các phương trình phản ứng:
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 Na3PO4 + 2H2O
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 Na3PO4 + 2H2O

Na2HPO4 + NaOH 
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a) Từ sơ đồ thế chuẩn của Mn ta có thể suy ra thế chuẩn của 
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(G1 = -F.0,56
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(G2 = -FE20
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(G3 = -F0,95
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(G4 = -F.1,51
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(G5 = - 5F.1,51

Vậy (G2 = (G5 – ((G1 + (G​3 + (G4)

Thay các giá trị tương ứng ta có: E20 = 2,265 V

b) 
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Từ các thế chuẩn 
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Áp dụng cho phản ứng trên ta có 
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Vậy phản ứng tự xảy ra được.


c) Theo đầu bài: 
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Ở pH = 7 ta có E0 = 0,00 – 0,059pH = -0,41 V

Giả sử phản ứng giữa Mn với H2O là:

Mn + 2H2O 
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 Mn(OH)2 + H2
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Như vậy phản ứng xảy ra theo chiều thuận, nghĩa là có giải phóng H2
a) Theo (2) trong X có Na và phản ứng cùng H+ của H2O đóng vai trò oxihóa nên:

X = NaH; B = H2l A = Na
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Theo (3): H2 + (C) 
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Vây C là phi kim và Y là axit, ta có:

mZ – mNaOH = 2,22

( 
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( MZ = 58,5 ( Z là NaCl ( C là Cl và Y là HCl

b) A phản ứng vừa đủ với nhau tạo ra chất rắn màu vàng ( A là hỗn hợp SO2 và H2S. Mặt khác, NaBr có tính khử yếu hơn NaI.

2NaBr + 2H2SO4 
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 Na2SO4 + Br2 + SO2 + 2H2O 

(1)

0,14 mol




0,075 mol

8NaI + 5H2SO4 
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 4Na2SO4 + 4I2 + H2S + 4H2O

(2)

(0,15. 8) mol



0,15 mol

2H2S + SO2 
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(3)

0,15     0,075         
0,15 

mol

Chất lỏng là nước.

H2O (3) + dung dịch NaOH 20% 
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 32,7 gam dung dịch B

( dung dịch B là NaOH.

CO2 + 
NaOH 
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NaHCO3
x mol 
x mol 

x mol

CO2 +
2NaOH 
[image: image32.wmf]¾

®

¾

 Na2CO3 + H2O

y mol 
2y mol 
y mol


[image: image33.wmf]mol

1

,

0

4

,

22

24

,

2

n

2

CO

=

=



[image: image34.wmf]05

,

0

y

x

5

,

9

y

106

x

84

1

,

0

y

x

=

=

Þ

î

í

ì

=

+

=

+


( nNaOH = 2x + y = 0,15 mol

( 
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a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra:

· Nung Fe trong không khí:

2Fe + O2 
[image: image37.wmf]¾
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(1)

4Fe + 3O2 
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 2Fe2O3 




(2)

3Fe + 2O2 
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 Fe3O4 




(3)

· Hòa tan A trong HNO3 dư:

Fe + 6HNO3 
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 Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

(4)

Fe + 4HNO3 
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 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(5)

FeO + 4HNO3 
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 Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

(6)

3FeO + 10HNO3 
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 Fe(NO3)3 +NO + 5H2O

(7)

Fe2O3 + 6HNO3 
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 2Fe(NO3)3 + 3H2O

(8)

(Fe3O4 gồm FeO và Fe2O3 tác dụng với HNO3 như phản ứng 6,7,8 
(9)

· Dung dịch B với NH3 dư:

Fe(NO​3)3 + 3NH3 +3H2O 
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 Fe(OH)3 + 3NH4NO3
(10)

HNO3 + NH3 
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(11)

2Fe(OH)3 
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®

¾

t

 Fe2O3 + 3H2O



(12)

b) Tính khối lượng m:
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Quá trình oxihóa:
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Quá trình khử:
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Áp dụng định luật bảo toàn electron: 
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c) Cho dung dịch B gồm Fe(NO3)3 và HNO3 tác dụng với dung dịch NH3 dư được Fe(OH)3
Chất rắn Fe2O3
Theo định luật bảo toàn nguyên tố: 
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a)
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Lý do:

A, B, C đều cùng cho sản phẩm G là n-butan

B và C là đồng phân hình học, B có nhiệt độ sôi cao hơn (phân cực hơn)

E phản ứng chậm với brom (vòng 3 cạnh)

F không phản ứng (vòng 4 cạnh)


b) 
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Mỗi phản ứng trên đều xảy ra hai giai đoạn:

· Giai đoạn 1:


[image: image63.wmf]C
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Cation (a) và (b) kết hợp với Br- hoặc Cl- hay H2O.


Đặt công thức tổng quát của B: CxHy
a) Phương trình phản ứng cháy:
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Ta có 12x + y = 9y

( y = 1,5x

150 < MB < 170 hay 150 < 13,5x < 170 ( 11,11 < x < 12,59 

( x = 12 và y = 18

Công thức phân tử của A và B là C12H18 (( = 4)

· A tác dụng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư tạo C ( A có nối ba ở đầu mạch. A tác dụng với dung dịch HgSO4 tạo ra D.

Đun nóng D với dung dịch KMnO4 / H2SO4 tạo ra E có công thức cấu tạo:
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Công thức cấu tạo của D:
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Công thức cấu tạo của A:
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Công thức cấu tạo của C:
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· B tác dụng với Br2/Fe, ở nhiệt độ cao ( B không có H ở vòng thơm.

B tác dụng với Br2, có ánh sáng tạo một dẫn monobrom duy nhất G.

Công thức cấu tạo B:
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Công thức cấu tạo của G
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b) B tác dụng với KMnO4 dư / H2SO4 thu được chất H.

Công thức cấu tạo của H:
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Đun nóng H thu được Y chứa hai nguyên tố ( công thức cấu tạo của Y:
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